
PHỤ LỤC: DANH MỤC, SỐ LƯỢNG THUỐC MUA CẤP BÁCH ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG THỜI GIAN CHỜ KẾT
QUẢ ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG CỦA BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày          /6/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Tên hoạt chất Tên thuốc Đường dung,
dạng bào chế

Nồng độ,
hàm lượng SĐK chuẩn hóa Tên nhà sản xuất Nước sản

xuất
Quy cách
đóng gói

Đơn vị
tính

Đơn giá kế
hoạch
(VNĐ)

Số
lượng

Thành tiền
(VNĐ)

1 Glimepiride Canzeal 2mg Uống 2mg  VN-11157-10  Lek S.A  Ba Lan Hộp 3 vỉ x 10
viên Viên 1,660 60,000 99,600,000

2 Glimepiride Canzeal 4mg Uống, Viên nén 4mg VN-11158-10 Lek S.A Ba Lan Hộp 3 vỉ x 10
viên Viên 2,754 60,000 165,240,000

3 Enalapril Enalapril Stella
5mg Uống 5mg VD-26561-17

Công ty TNHH Liên
Doanh Stellapharm -

Chi nhánh 1
Việt Nam Hộp 3 vỉ x 10

viên nén Viên 387 15,000 5,805,000

4 Enalapril maleat Enalapril Stella
10mg uống 10mg VD-21768-14

Công ty TNHH Liên
Doanh Stellapharm -

Chi nhánh 1
Việt Nam Hộp 3 vỉ x 10

viên viên 497 10,000 4,970,000

5
Insulin người tác
dụng trung bình,

trung gian

INSUNOVA - N
(NPH) Tiêm 100IU/ml QLSP-848-15 Biocon Limited India Hộp 1 lọ x

10ml Lọ 58,740 300 17,622,000

6 Insulin người trộn,
hỗn hợp

INSUNOVA -
30/70

(BIPHASIC)
Tiêm 100IU/ml QLSP-847-15 Biocon Limited India Hộp 1 lọ x

10ml Lọ 58,740 500 29,370,000

7 Amlodipin Kavasdin 5 Uống 5mg VD-20761-14 Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa Việt Nam Hộp 10 vỉ x 10

viên Viên 93 20,000 1,860,000

8 Carbimazol Lomazole Uống 5mg VD-24661-16 Công ty Cổ phần US
Pharma USA

Việt
Nam

Hộp 10 vỉ x
10 viên Viên 520 70,000 36,400,000

9 Propylthiouracil
(PTU) Propylthiouracil Uống, Viên 50mg VD-31138-18 Công ty Cổ phần Dược

phẩm Nam Hà Việt Nam Hộp 1 lọ 100
viên nén Viên 320 32,000 10,240,000

10 Thiamazol Mezamazol Uống 5mg VD-21298-14 Công ty cổ phần dược
phẩm Hà Tây Việt Nam Hộp 10 vi ̉x 10

viên Viên 441 60,000 26,460,000

Tổng cộng: 10 mặt hàng 397,567,000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Nhóm
thuốc

1

1

2

2

2

2

3

4

4

4

PHỤ LỤC: DANH MỤC, SỐ LƯỢNG THUỐC MUA CẤP BÁCH ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG THỜI GIAN CHỜ KẾT
QUẢ ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG CỦA BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày          /6/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-06-13T18:29:31+0700




